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ĐỊNH TỘI DANH 

TỘI LÂY TRUYỀN HIV CHO NGƯỜI KHÁC VÀ TỘI CỐ Ý 

LÂY TRUYỀN HIV CHO NGƯỜI KHÁC 

Hai tội danh được so sánh ở các tiêu chí sau: 

Tiêu chí Tội lây truyền HIV cho người 

khác 

Tội cố ý lây truyền HIV cho người 

khác 

Căn cứ pháp 

lý 

Điều 148 BLHS 2015 sửa đổi, bổ 

sung 2017 

Điều 149 BLHS 2015 sửa đổi, bổ 

sung 2017 

Hành vi Cố ý lây truyền HIV cho người 

khác (từ cơ thể mình) dù biết mình 

đã bị nhiễm HIV. 

Cố ý truyền HIV cho người khác từ 

ngoài vào chứ không phải từ cơ thể 

mình.  

Khách thể tội 

phạm  

Xâm phạm đến sức khỏe cũng như danh dự, nhân phẩm của con người 

Chủ thể tội 

phạm  

Là người bị nhiễm HIV và từ đủ 

16 tuổi trở lên, có năng lực trách 

nhiệm hình sự 

Là người bình thường, từ 16 tuổi trở 

lên và có năng lực trách nhiệm hình 

sự 

Điều kiện 

truy cứu 

trách nhiệm 

hình sự 

Khi nạn nhân bị nhiêm HIV từ 

người phạm tội 

Khi có hành vi cố ý truyền HIV cho 

người khác từ ngoài vào chứ không 

phải từ cơ thể mình 

Lỗi Lỗi cố ý gián tiếp Lỗi cố ý trực tiếp 

Đối tượng 

tác động 

Sức khỏe, tính mạng của người khác 

Quy định 

pháp luật 

Điều 148. Tội lây truyền HIV cho 

người khác 

1. Người nào biết mình bị nhiễm

HIV mà cố ý lây truyền HIV cho

người khác, trừ trường hợp nạn

nhân đã biết về tình trạng nhiễm

HIV của người bị HIV và tự

Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho 

người khác 

1. Người nào cố ý truyền HIV cho

người khác, nếu không thuộc trường

hợp quy định tại Điều 148 của Bộ

luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến

07 năm.
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nguyện quan hệ tình dục, thì bị 

phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 18 tuổi, nếu 

không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 142 và Điều 145 của Bộ 

luật này; 

c) Đối với phụ nữ mà biết là có 

thai; 

d) Đối với thầy thuốc hoặc nhân 

viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho 

mình; 

đ) Đối với người đang thi hành 

công vụ hoặc vì lý do công vụ của 

nạn nhân. 

 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người đang thi hành công 

vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn 

nhân; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Lợi dụng nghề nghiệp; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi 

của nạn nhân mà t  lệ tổn thương cơ 

thể từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

12 năm đến 20 năm hoặc tù chung 

thân: 

a) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

b) Đối với 06 người trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi 

của nạn nhân mà t  lệ tổn thương cơ 

thể 61% trở lên; 

d) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

  

I. HƯỚNG DẪN CÁC TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI  

1. Lây truyền HIV cho người khác được hiểu là hành vi của người biết mình bị nhiễm 

HIV nhưng vẫn làm cho virut HIV từ cơ thể mình xâm nhập vào cơ thể người khác một cách cố 

ý. 
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2. Cố ý truyền HIV cho người khác được hiểu là hành vi của người tuy không bị lây 

nhiễm HIV nhưng đã đưa HIV vào cơ thể người khác một cách cố ý. 

(Tử Điển Pháp Luật Việt Nam – Nhà Xuất Bản Thế Giới) 

II.  HƯỚNG DẪN CÁC TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT CỦA CẶP TỘI 

DANH  

1. Đối với 02 người trở lên 

“Đối với 02 người trở lên” được hiểu là trong một lần thực hiện hành vi phạm tội, người 

phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội đối với từ 02 người trở lên. 

(Ban biên tập, Hỏi đáp trực tiếp, Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

https://vksndtc.gov.vn/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=233 ) 

2. Có tổ chức 

Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người 

cùng thực hiện tội phạm (Khoản 2 Điều 17 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Đây là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, vạch ra kế 

hoạch để thực hiện một tội phạm, dưới sự điều khiển của người đứng đầu. Tuy nhiên, không có 

sự lượng hóa cụ thể đối với sự câu kết, bàn bạc của những người phạm tội trong phạm tội có tổ 

chức, sự phân công nhiệm vụ, vai trò của những người đồng phạm. Trong đó, mỗi người thực 

hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. Mức độ tăng nặng 

trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào vai trò của từng người tham gia vào tội phạm và quy mô của 

vụ án. Vì vậy, khi quyết định hình phạt thì mức hình phạt của người tổ chức sẽ khác với những 

đồng phạm khác nếu các tình tiết khác của vụ án như nhau. 

 (Tham khảo giải đáp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại: 

https://vksndtc.gov.vn/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=439) 

3. Phạm tội đối với phụ nữ mà biết có thai 

Phụ nữ mà biết là có thai: Được xác định bằng các chứng cứ chứng minh là người phụ nữ 

đó đang mang thai, như: bị cáo và mọi người đều nhìn thấy được hoặc bị cáo nghe được, biết 

được từ các nguồn thông tin khác nhau về người phụ nữ đó đang mang thai. Ý thức chủ quan 

của bị cáo nhận thức được nạn nhân là người có thai. 

(Tham khảo mục II.2.3 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006). 

III.  TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Lê Thị Huyền Trang “Đảm bảo quyền của con người chung sống với HIV/AIDS trong 

pháp luật Việt Nam”. https://fdvn.vn/luan-an-tien-si-dam-bao-quyen-cua-nguoi-chung-song-

voi-hiv-aids-trong-phap-luat-viet-nam/.  

- Sổ Tay Pháp Lý Một Số Quyền Nhân Thân Và Tài Sản Của Nhóm Người Dễ Bị Tổn 

Thương. https://fdvn.vn/so-tay-phap-ly-mot-so-quyen-ve-nhan-than-va-tai-san-cua-cac-nhom-

nguoi-de-bi-ton-thuong/.  

https://vksndtc.gov.vn/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=439
https://fdvn.vn/luan-an-tien-si-dam-bao-quyen-cua-nguoi-chung-song-voi-hiv-aids-trong-phap-luat-viet-nam/
https://fdvn.vn/luan-an-tien-si-dam-bao-quyen-cua-nguoi-chung-song-voi-hiv-aids-trong-phap-luat-viet-nam/
https://fdvn.vn/so-tay-phap-ly-mot-so-quyen-ve-nhan-than-va-tai-san-cua-cac-nhom-nguoi-de-bi-ton-thuong/
https://fdvn.vn/so-tay-phap-ly-mot-so-quyen-ve-nhan-than-va-tai-san-cua-cac-nhom-nguoi-de-bi-ton-thuong/
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Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp 

 


